
NAM NỮ

1 K6-14 Phan Nguyễn Gia Bảo QUẬN 1 2007 6/4 THCS Đức Trí 0966 048 203 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7

2 K6-67 Bùi Phan Thanh Trúc QUẬN 1 2007 6A2 THCS Chu Văn An 0833 210 133 136 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1

3 K6-40 Lê Dương Thảo Nguyên QUẬN 1 2007 6A7 THCS Chu Văn An 0839 656 111 134/211 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1

4 K7-67 Lê Hải Yến QUẬN 1 2006 7/3 THCS Võ Trường Toản 0969 384 884 306/76/51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Q. Bình Thạnh

5 K7-15 Bùi Gia Hân QUẬN 1 2006 7/7 THCS Võ Trường Toản 0899 325 217 474/15 Trần Hưng Đạo, phường 2, Quận 5

6 K7-62 Nguyễn Ngọc Tường Vy QUẬN 1 2006 7A5 THCS Chu Văn An 0703 801 101 57 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1

7 K8-16 Lê Mỹ Duyên QUẬN 1 2005 8/3 THCS Đồng Khởi 0918 973 978 22 (hẻm 30) Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1

8 K8-20 Nguyễn Khánh Huy QUẬN 1 2005 8/4 THCS Đồng Khởi 0903 728 345 88/10/3,Đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7

9 K6-02 Nguyễn Thị Kim Anh QUẬN 2 2007 6A THCS Cát Lái 868933904 47 Đường số 2, kp3, P.Cát Lái, Quận 2

10 K6-60 Hồ Nguyễn Yến Thanh QUẬN 2 2007 6A THCS Cát Lái 905656767 51/15 Đường 21, kp3, P.Cát Lái, Quận 2

11 K6-50 Nguyễn Hoàng Minh Phương QUẬN 2 2007 6A2 THCS Lương Định Của 354965233 97 đường 2, Kp5, P. Bình Trưng Tây, Quận 2

12 K7-32 Nguyễn Ngọc Quế Như QUẬN 2 2006 7/1 THCS Bình An 945748023 Chung cư Bộ Công An, P. Bình An, Quận 2

13 K7-58 Nguyễn Ngọc Phương Trang QUẬN 2 2006 7/1 THCS Bình An 924000135 17/4 đường 63, KP6, P. Thảo Điền, Quận 2

14 K7-43 Trần Thị Hồng Thắm QUẬN 2 2006 7A THCS Cát Lái 938792974 Đường Lý Thái Tổ, Khu D, Phường Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

15 K8-64 Phan Quốc Việt QUẬN 2 2005 8A8 THCS Lương Định Của 385612716 74/3 Đường số 3, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

16 K6-38 Võ Việt Phương  Nghi QUẬN 3 2007 6/1 THCS Bạch Đằng 915810044 443/115 Lê Văn Sĩ  P12 Quận 3

17 K6-23 Lưu Minh  Hạo QUẬN 3 2007 6/5 THCS Bạch Đằng 909614690 113/7B Trần Quang Diệu P14 Q3

18 K6-41 Nguyễn Duy  Nguyên QUẬN 3 2007 6/9 THCS Hai Bà Trưng 93358108 47/22 đg 03, Kp1, Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

19 K7-19 Lê Hoàng Quốc Khang QUẬN 3 2006 7/10 THCS Hai Bà Trưng 909957745 467/125/24 Lê Đức Thọ  P.16  Quận Gò Vấp.

20 K7-23 Nguyễn Ngọc Uyên My QUẬN 3 2006 7/2 THCS Bạch Đằng 931845389 270 Trần Văn Đang Phường 11 Quận 3

21 K7-16 Từ Gia  Hân QUẬN 3 2006 7/6 THCS Colette 931472543 501/9 Đoàn Văn Bơ P13 Q4

22 K8-49 Lê Minh Thư QUẬN 3 2005 8/1 THCS Bạch Đằng 1267474121 262/61 Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3

23 K8-27 Mai Thùy Linh QUẬN 3 2005 8/3 THCS Bạch Đằng 938970816 490/5C Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3

24 K8-57 Đặng Ngọc Thùy Trang QUẬN 3 2005 8/8 THCS Lê Quý Đôn 937394845  337/52 Nguyễn Đình Chiểu  Phường 5  Quận 3

25 K6-66 Nguyễn Lý Nhã Thy QUẬN 4 2007 6A2 THCS Vân Đồn 908988919 207 lô I Đoàn Văn Bơ P9 Q4

26 K6-32 Đỗ Lê Phương Mai QUẬN 4 2007 6A4 THCS Vân Đồn 936357763 207 lô B5 chung cư phường 3 Q4

27 K6-27 Phạm Gia Khánh QUẬN 4 2007 6A5 THCS Vân Đồn 932002085 111/1 Xóm Chiếu P16 Q4

28 K7-01 Tô Nhật Minh Anh QUẬN 4 2006 7/9 THCS Chi Lăng 932741124 277/6/7 Tôn Thất Thuyết P3 Q4

29 K7-50 Trần Nguyễn Minh Thùy QUẬN 4 2006 7A5 THCS Vân Đồn 907100290 B384/142AI Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4

30 K7-25 Nguyễn Hoàng Ngân QUẬN 4 2006 7A6 THCS Vân Đồn 909025838 221 Lô B4 Đường 12C, P.3, Q.4

31 K8-50 Trần Nguyễn Anh Thư QUẬN 4 2005 8/1 THCS Chi Lăng 933047066 232/25 Đoàn Văn Bơ P12Q4

32 K8-44 Nguyễn Nhã Phương QUẬN 4 2005 8A2 THCS Vân Đồn 964687600 12/51 Nguyễn Khoái, P2, Q.4

33 K8-59 Lê Nguyễn Cát Tường QUẬN 4 2005 8A4 THCS Vân Đồn 903751126 756/39/4 Đoàn Văn Bơ P16 Q4
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34 K6-17 Trần Anh Đào QUẬN 5 2007 6/1 THCS Lý Phong 908359567 213 Hùng Vương P9 Quận 5

35 K6-51 Tạ Đoàn Minh Phương QUẬN 5 2007 6A6 THCS Hồng Bàng 832183908 I11 cư xá Phú Lâm A Kinh Dương Vương P12 Q6

36 K6-20 Nguyễn Mỹ Hà Duyên QUẬN 5 2007 6A7 THCS Hồng Bàng 917032218 186/5A Trần Phú P9 Q5

37 K7-21 Nguyễn Quốc Kiệt QUẬN 5 2006 7/4 THCS Trần Bội Cơ 0703523331 85D/2 Hoài Thanh P14, Q8

38 K7-61 Ngô Nguyễn Mai Vân QUẬN 5 2006 7A3 THCS Hồng Bàng 764309450 375 Ba Đình P10 Q8

39 K7-57 Lê Bảo Trân QUẬN 5 2006 7A8 THTH Sài Gòn 919311368 186 Dương Bá Trạc P2 Q8

40 K8-23 Nguyễn Đăng Khoa QUẬN 5 2005 8/16 THCS Trần Bội Cơ 45/12 Võ Trường Toản P15 Q5

41 K8-12 Nguyễn Phúc Kiên Di QUẬN 5 2005 8/5 THCS Trần Bội Cơ 0919271884 151/8A Phạm Thế Hiển, P2, Q8

42 K8-01 Nguyễn Thị Hải Anh QUẬN 5 2005 8A13 THCS Hồng Bàng 934137705 17 đường 36 P. Bình Trị Đông B Q.BT

43 K6-48 Nguyễn Hồ Quỳnh Như QUẬN 6 2007 6/1 THCS Hoàng Lê Kha 931504191 26 đường số 11, cư xá đài Rada, P13, Q6

44 K6-69 Trần Tuyết Vân QUẬN 6 2007 6/1 THCS Hậu Giang 903782077 98 Phùng Tá Chu, P. An Lạc A, Q. Bình Tân

45 K6-44 Từ Phước Mẫn Nhi QUẬN 6 2007 6/3 THCS Hậu Giang 869140672 121A/48 Hậu Giang P5, Q6

46 K7-26 Nguyễn Thiện Bảo Ngọc QUẬN 6 2006 7/1 THCS Hoàng Lê Kha 909049806 110/15/15 Bà Hom P13, Q6

47 K7-38 Nguyễn Hữu Phước QUẬN 6 2006 7/3 THCS Đoàn Kết 587203532 205/31 Tân Hòa Đông P14, Q6

48 K7-68 Trần Tuyết Yến QUẬN 6 2006 7/3 THCS Hậu Giang 903635844 98 Phùng Tá Chu , P. An Lạc A, Q. Bình Tân

49 K8-21 Vũ Gia Huy QUẬN 6 2005 8/1 THCS Lam Sơn 989769752 344/75/13 Ấp chiến lược, P.Bình Trị Đông , Q. Bình Tân

50 K8-46 Trần Ngọc An Tâm QUẬN 6 2005 8/1 THCS Lam Sơn 787724031 140 Trần Đại Nghĩa , P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

51 K8-54 Võ Ngọc Thủy Tiên QUẬN 6 2005 8/11 THCS Nguyễn Văn Luông 399202237 383/ 7 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân

52 K6-55 Trương Ngọc Như Quỳnh QUẬN 7 2007 6a6 THCS Huỳnh Tấn Phát 981119305 17A, Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông , Q7

53 K6-03 Trương Thị Vân Anh QUẬN 7 2007 6a8 THCS Huỳnh Tấn Phát 976000019 001 CC An Hoà 5, Đường số 7, KDC Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q7

54 K6-71 Ngô Yến Xuân QUẬN 7 2007 6TC7 THCS Nguyễn Hữu Thọ 898875770 132/20A  Tân Mỹ, P Tân Thuận Tây, Q7

55 K7-39 Huỳnh Duy Phước QUẬN 7 2006 7a4 THCS Nguyễn Hữu Thọ 904534570 68 Đường 25A Phường Tân Quy, Q7

56 K7-53 Trịnh Tiên Tiên QUẬN 7 2006 7a4 THCS Huỳnh Tấn Phát 903118978 15/5 Bùi Văn Ba P.Tân Thuận Đông Q.7

57 K7-28 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên QUẬN 7 2006 7TC THCS Trần Quốc Tuấn 931411206 705 Trần Xuân Soạn, p.Tân Hưng, Q7

58 K8-51 Huỳnh Thị Minh Thư QUẬN 7 2005 8a1 THCS Trần Quốc Tuấn 964729186  903/31 Trần Xuân Soạn P. Tân Hưng Q.7

59 K8-35 Trần Nguyễn Thanh Nhi QUẬN 7 2005 8a4 THCS Huỳnh Tấn Phát 938003446 290 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q7

60 K8-24 Lê Nhật Khuyên QUẬN 7 2005 8TC3 THCS Nguyễn Hữu Thọ 775985834 803/58/30  Huỳnh Tấn Phát, P Phú Thuận Q7

61 K6-45 Phan Huệ Nhi QUẬN 8 2007 6a1 THCS Bình Đông 902449967 45 CC Trương Đình Hội P16 Q8

62 K6-46 Lương Ngọc Tuyết Nhi QUẬN 8 2007 6a1 THCS Bình Đông 705593429 384/75 Phú Định P15 Q8

63 K6-68 Phạm Gia Tuấn QUẬN 8 2007 6a5 THCS Lý Thánh Tông 965469889 481 Ba Đình P9 Q8

64 K7-29 Lê Mai Thảo Nguyên QUẬN 8 2006 7a6 THCS Bình Đông 909301594 408C CC Mỹ Thuận, An Dương Vương P16 Q8

65 K7-66 Lê Thị Như Ý QUẬN 8 2006 7a6 THCS Bình Đông 934187098 63A Phú Định P16 Q8

66 K7-47 Võ Ngọc Anh Thư QUẬN 8 2006 7a8 THCS Lý Thành Tông 903335763 127/8 Bến Mễ Cốc P15 Q8

67 K8-33 Bùi Yến Ngọc QUẬN 8 2005 8a1 THCS Bình Đông 932057521 58 Bến Phú Định P16 Q8

68 K8-60 Nguyễn Tú Cát Tường QUẬN 8 2005 8a1 THCS Bình Đông 708079839 377/1 Phú Định P16 Q8

69 K8-52 Hà Ngọc Anh Thư QUẬN 8 2005 8a5 THCS Bình Đông 903335763 351/3 Lưu Hữu Phước P15 Q8

70 K6-04 Trần Minh Anh QUẬN 9 2007 6/2 THCS Hưng Bình 982172434 Số 9, đường Trương Thanh, Khu Phố Gò công, P. Long Thạnh Mỹ, Q9.

71 K6-58 Trần Uyển San QUẬN 9 2007 6T1 THCS Hoa Lư 918012263 Số 5, đường 20, khu phố 3, Phường Phú Hữu, Quận 9.



NAM NỮ
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠCSTT ĐIỆN THOẠIHỌSBD TÊN ĐƠN VỊ

NĂM SINH CHI
 ĐỘI LIÊN ĐỘI

72 K6-63 Huỳnh Lê Anh Thư QUẬN 9 2007 6T2 THCS Hoa Lư 918012263 22, đường Đỗ Xuân Hợp, khu phố 2, Phường Phước Long A, Q9.

73 K7-54 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm QUẬN 9 2006 7/1 THCS Hưng Bình 976079062 93/2/1, đường 24, khu phố 1, phường long Thạnh Mỹ, Quận 9. 

74 K7-27 Nguyễn Trần Bảo Ngọc QUẬN 9 2006 7a3 THCS Hoa Lư 935705017 9a, đường 176, khu phố 6, phường Phước long A, Q9.

75 K7-02 Lê Trương Nam Anh QUẬN 9 2006 7T1 THCS Hoa Lư 902153435 17/8, đường 100, Khu Phố 1, Phường Tân Phú, Q9.

76 K8-06 Hoàng Gia Bảo QUẬN 9 2005 8/2 THCS Hưng Bình 938565661 22/238B, Nguyễn xiển, Khu Phố Long Hòa, P. Long Thạnh Mỹ, Q9.

77 K8-13 Nguyễn Anh Đức QUẬN 9 2005 8a3 THCS Hoa Lư 907761086 36/65, đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

78 K8-43 Trần Như Phúc QUẬN 9 2005 8a3 THCS Hoa Lư 906816679 2/10 đường 13 khu phố 2, phường Linh chiểu, quận Thủ Đức.

79 K6-26 Cao Thái Huy QUẬN 10 2007 6/2 THCS Cách Mạng Tháng Tám 909398626 463B/51F/9 CMT8 P13 Q10

80 K6-05 Lâm Ngọc Bảo Anh QUẬN 10 2007 6/4 THCS Nguyễn Văn Tố 0983440244 212 đường số 7,KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

81 K7-42 Lê Nguyễn Minh Tân QUẬN 10 2006 7/1 THCS Hoàng Văn Thụ 396499578 179 Ngô Gia Tự P3 Q10

82 K7-33 Nguyễn Hoàng Khánh Như QUẬN 10 2006 7/5 THCS Hoàng Văn Thụ 1203724812 480/74/2 Nguyễn Tri Phương P4 Q10

83 K7-40 Vũ Mai Lan Phương QUẬN 10 2006 7/7 THCS Nguyễn Văn Tố 981679118 284/67 Lý Thường Kiệt P14 Q10

84 K8-61 Hồ Hữu Tường QUẬN 10 2005 8/3 THCS Nguyễn Văn Tố 966157314 234B Phan Văn Khỏe P5 Q6

85 K8-63 Từ Thanh Vân QUẬN 10 2005 8/4 THCS Hoàng Văn Thụ 1258472904 216 lô M chung cư Ngô Gia Tự P2 Q10

86 K8-22 Lê Kim Minh Huyền QUẬN 10 2005 8/5 THCS Nguyễn Văn Tố 934137946 1206B chung cư RiveraPark P14 Q10

87 K6-22 Lê Nguyễn Vinh Phú QUẬN 10 2007 6/15 THCS Hoàng Văn Thụ 396499578 179 Ngô Gia Tự P3 Q10

88 K6-54 Nguyễn Trần Diệu Thanh QUẬN 11 2007 6/2 THCS Lê Quý Đôn 0902.521.261 55/2a Thành Mỹ, P8, Q Tân Bình

89 K6-34 Hàu Mỹ Ngân QUẬN 11 2007 6/3 THCS Chu Văn An 0902.818.882 20/3/22 Dương Đình Nghệ P8 Q11

90 K6-35 Nguyễn Thu Ngân QUẬN 11 2007 6/6 THCS Chu Văn An 0938.688.131 350/40 Lê Văn Quới, P Bình Hưng Hoà A, Q Bình Tân

91 K7-55 Hồ Chánh My QUẬN 11 2006 7/2 THCS Phú Thọ 0395.396.355 32/19/25 Ông Bích Khiêm, P14, Q11

92 K7-22 Trịnh Thái Khánh Linh QUẬN 11 2006 7/4 THCS Chu Văn An 0933.272.237 32/43 Ông Bích Khiêm, P14, Q11

93 K7-63 Trần Lâm Vy QUẬN 11 2006 7/8 THCS Chu Văn An 0918.406.394 238/7 Bình Thới, P10, Q11

94 K8-34 Nguyễn Thanh Kim Nguyên QUẬN 11 2005 8/1 THCS Phú Thọ 0934.325.304 71/1b Bình Thới, P11, Q11

95 K8-39 Lý Hồng Như QUẬN 11 2005 8/2 THCS Chu Văn An 0908.227.217 4 Trịnh Đình Thảo, P Hoà Thạnh, Q Tân Phú

96 K8-62 Lê Uông Phương Uyên QUẬN 11 2005 8/3 THCS Lê Quý Đôn 0903.356.514 338/63/25 Ấp Chiến Lược, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân

97 K6-21 Tống Nguyễn Trà Giang QUẬN 12 2007 6a2 THCS An Phú Đông 0962506097 7/36/33/2 đường Vườn Lài, khu phố 4, An Phú Đông, Q12

98 K6-64 Nguyễn Thị Xuân Thùy QUẬN 12 2007 6a5 THCS Nguyễn Chí Thanh 0902500325 216 HT05, khu phố 3, Hiệp Thành, Quận 12

99 K6-59 Dương Văn Tài QUẬN 12 2007 6a9 THCS Nguyễn Hiền 0911555535 124/11 TTH21, khu ph  ố 1,Tân Thới Hiệp, Quận 12

100 K7-09 Nguyễn Bích Dung QUẬN 12 2006 7a10 THCS Nguyễn Trung Trực 0868295897 220/7 Trần Thị Cờ, Thới An , Quận 12

101 K7-64 Trương Trúc Thảo Vy QUẬN 12 2006 7a3 THCS Nguyễn Huệ 0907633148 122A Nguy  ễn Thị Thôi, Khu phố 6, Hiệp Thành, Quân 12

102 K7-17 Lê Phan Như Hiền QUẬN 12 2006 7a5 THCS Nguyễn An Ninh 0938611419 66/35/13 TCH36, khu phố 6, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

103 K8-55 Nguyễn Hoàng Bích Trâm QUẬN 12 2005 8a1 THCS Nguyễn Hiền 0326557058 1798/6 QL1, khu phố 3, Tân Thới Hiệp, Quận 12

104 K8-07 Nguyễn Bùi Gia Bảo QUẬN 12 2005 8a11 THCS Nguyễn Hiền 0932691828 172/4c HT37 khu phố 1, Hiệp Thành, Quận 12

105 K8-02 Nguyễn Hồ Nam Anh QUẬN 12 2005 8a7 THCS Nguyễn Huệ 0903061333 57H Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, Hiệp Thành, Quận 12

106 K6-70 Nguyễn Lê Tường Vy Q. BÌNH TÂN 2007 6/1 THCS Hồ Văn Long 979428329 107 đường số 5 Tân Tạo A Bình Tân

107 K6-62 Nguyễn Thị Phương Thảo Q. BÌNH TÂN 2007 6/4 THCS Tân Tạo 397226451 36/9/19/16 Nguyễn Triệu Luật Tân Tạo Bình Tân

108 K6-16 Nguyễn Minh Đăng Q. BÌNH TÂN 2007 6/6 THCS Lê Tấn Bê 933807791 36/9 Bùi Tư Toàn An Lạc Bình Tân

109 K7-36 Nguyễn Thị Hằng Ny Q. BÌNH TÂN 2006 7/12 THCS Tân Tạo A 938671751 21 đường số 2 Tân Tạo A Bình Tân
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110 K7-11 Huỳnh Thị Thùy Dương Q. BÌNH TÂN 2006 7/4 THCS Tân Tạo 984507349 Số 2 đường 53A P Tân Tạo, Bình Tân

111 K7-56 Trần Ngọc Bảo Trâm Q. BÌNH TÂN 2006 7/5 THCS Bình Trị Đông A 793407644 355/7/12 Mã Lò Bình Trị Đông A Bình Tân

112 K8-66 Lê Hoàng Khánh Vy Q. BÌNH TÂN 2005 8/2 THCS Hồ Văn Long 854536547 81 Hồ Văn Long Tân Tạo Bình Tân

113 K8-40 Lê Nguyễn Quỳnh Như Q. BÌNH TÂN 2005 8/4 THCS Tân Tạo 1664129998 117/15/20 Hồ Văn Long P Tân Tạo, Bình Tân

114 K8-26 Nguyễn Thư Kỳ Q. BÌNH TÂN 2005 8/7 THCS Bình Trị Đông A 908825456 CC Lê Thành 98A Mã Lò Bình Trị Đông A Bình Tân

115 K6-09 Phạm Phúc Diễm Anh Q. BÌNH THẠNH 2007 6/3 THCS Hà Huy Tập 93224448 80/151 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh

116 K6-52 Vũ Kiều Phương Q. BÌNH THẠNH 2007 6/3 THCS Hà Huy Tập 337924828 167/29 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh.

117 K6-33 Nguyễn Khoa Giáng My Q. BÌNH THẠNH 2007 6/9 THCS Lê Văn Tám 908910577 15 đường 6, khu cư xá Chu Văn An, P26, quận Bình Thạnh.

118 K7-41 Nguyễn Quốc Nam Phương Q. BÌNH THẠNH 2006 7/3 THCS Lê Văn Tám 908440920 1/29 đường D3, P.25, quận Bình Thạnh.

119 K7-37 Ngô Hồng Phúc Q. BÌNH THẠNH 2007 7/5 THCS Hà Huy Tập 902412636 Số 7 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q.Bình Thạnh

120 K7-14 Phan Quỳnh Giao Q. BÌNH THẠNH 2006 7/8 THCS Lê Văn Tám 908910577 75/73/18 đường 48, P. Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

121 K8-32 Đặng Kỳ Bảo Nghi Q. BÌNH THẠNH 2005 8/11 THCS Hà Huy Tập 938283319 A801, CC Đất Phương Nam, đường Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh.

122 K8-58 Nguyễn Anh Tuấn Q. BÌNH THẠNH 2005 8/4 THCS Hà Huy Tập 353784849 168/2 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận.

123 K8-03 Ngô Nguyễn Vân Anh Q. BÌNH THẠNH 2005 8/2 THCS Hà Huy Tập 906782778 261/37/9c Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh.

124 K6-65 Nguyễn Bích Thủy Q. GÒ VẤP 2007 6/1 THCS Nguyễn Du 0938322335 520 Lê Văn Thọ, P.16, Q. Gò Vấp

125 K6-57 Nguyễn Hoài Sa Q. GÒ VẤP 2007 6/10 THCS Nguyễn Du 0907888021 764/50/40 Phạm Văn Chiêu, P.13, Q. Gò Vấp

126 K6-36 Võ Hoàng Khánh Ngân Q. GÒ VẤP 2007 6/9 THCS Nguyễn Du 0933091281 24/3C đường số 17, P.5, Q. Gò Vấp

127 K7-18 Vũ Đăng Huy Q. GÒ VẤP 2006 7/1 THCS Nguyễn Du 0903188735 125 đường số 30, P.6, Q. Gò Vấp

128 K7-30 Nguyễn Bảo Nhi Q. GÒ VẤP 2006 7/1 THCS Nguyễn Du 0902977009 688/29 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp

129 K7-06 Võ Ngọc Khánh Chi Q. GÒ VẤP 2006 7/8 THCS Nguyễn Du 0938573773 373/1/102 Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp

130 K8-31 Vũ Đào Thiên Ngân Q. GÒ VẤP 2005 8/1 THCS Nguyễn Du 0903698786 44/11 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp

131 K8-18 Cao Thanh Hiếu Q. GÒ VẤP 2005 8/5 THCS Nguyễn Du 0947748950 254/5/52 Lê Văn Thọ, P.11, Q. Gò Vấp

132 K8-37 Huỳnh Bảo Nhi Q. GÒ VẤP 2005 8/6 THCS Nguyễn Du 01637084731 50 Đường số 3, P.9, Q. Gò Vấp

133 K6-61 Nguyễn Việt Thành Q. PHÚ NHUẬN 2007 6A1 THCS Cầu Kiệu 928598778 243/24A Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận

134 K6-06 Nguyễn Lưỡng Hà Anh Q. PHÚ NHUẬN 2007 6A6 THCS Ngô Tất Tố 914709880 129/11/1A Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận

135 K6-42 Nguyễn Thảo Nguyên Q. PHÚ NHUẬN 2007 6A7 THCS Ngô Tất Tố 901379365 410 Đường 3/2 P.12 Q.10, Quận Phú Nhuận

136 K7-03 Bùi Trâm Anh Q. PHÚ NHUẬN 2006 7A1 THCS Đào Duy Anh 946461913 111 Cao thắng, Quận 10

137 K7-07 Đặng Ngọc Linh Chi Q. PHÚ NHUẬN 2006 7A1 THCS Cầu Kiệu 768003959 137/34 Phan Đình Phùng, P.17, Quận Phú Nhuận

138 K7-51 Huỳnh Ngọc Minh Thy Q. PHÚ NHUẬN 2006 7A1 THCS Đào Duy Anh 941642006 133 Cù Lao P.2, Quận Phú Nhuận

139 K8-28 Lê Trần Kim Linh Q. PHÚ NHUẬN 2005 8A1 THCS Cầu Kiệu 971714832 270/21 Phan Đình Phùng, P.1, Quận Phú Nhuận

140 K8-19 Trần Thái Hòa Q. PHÚ NHUẬN 2005 8A11 THCS Ngô Tất Tố 983801736 116/1A Trường Sa, P.13, Quận Phú Nhuận

141 K8-29 Đinh Tú Linh Q. PHÚ NHUẬN 2005 8A11 THCS Ngô Tất Tố 938855335 491/6 Huỳnh Văn Bánh P.14, Quận Phú Nhuận

142 K6-49 Nguyễn Lê Tú Oanh Q. TÂN BÌNH 2007 6/13 THCS Tân Bình 0908243663 254/98/67 Âu Cơ, Phư  ờng 9, Quận Tân Bình

143 K6-29 Nguyễn Bùi Phương Linh Q. TÂN BÌNH 2007 6/4 THCS Nguyễn Gia Thiều  0987874737 84/9 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6

144 K6-28 Nguyễn Võ Thiên Kim Q. TÂN BÌNH 2007 6/5 THCS Âu Lạc 0937021020 324/55 Hoàng Văn Thụ, Phư  ờng 4, Quận Tân Bình

145 K7-10 Nguyễn Thùy Dung Q. TÂN BÌNH 2006 7/1 THCS Quang Trung 0779173599 32 Duy Tân, Phư  ờng 8, Quận Tân Bình 

146 K7-44 Bùi Trần Yến Nhi Q. TÂN BÌNH 2006 7/1 THCS Quang Trung 0903152670 61A đường số 1, phường 10, quận Tân Bình

147 K7-12  Lê Quỳnh Thảo Duyên Q. TÂN BÌNH 2006 7A8 THCS Ngô Sĩ Liên 0918276714 87 Phổ Quang, Phư  ờng 2, Quận Tân Bình
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148 K8-53 Đỗ Vũ Phương Thùy Q. TÂN BÌNH 2005 8/2 THCS Nguyễn Gia Thiều 0778803833 31/22 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình

149 K8-65 Cao Hữu Vinh Q. TÂN BÌNH 2005 8/2 THCS Quang Trung 0898410474 B12, Cư Xá Phú Thọ Hòa, phường 10, Quận Tân Bình

150 K8-36 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Q. TÂN BÌNH 2005 8A13 THCS Ngô Sĩ Liên 0934098582 37/4 C1 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình 

151 K6-25 Phạm Lan Hương Q. TÂN PHÚ 2007 6/13 THCS Đặng Trần Côn 0909873267 166/12 đường Lê Trung Đình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

152 K6-43 Lê Thanh Nguyên Q. TÂN PHÚ 2007 6/2 THCS Phan Bội Châu 0903909357 78 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú

153 K6-12 Nguyễn Thoại Băng Băng Q. TÂN PHÚ 2007 6/9 THCS Đặng Trần Côn 0908219994 208 tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

154 K7-69 Hoàng Thị Yến Q. TÂN PHÚ 2006 7/1 THCS Tôn Thất Tùng 0908198315 389/3/6 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú

155 K7-45 Trần Phương Thảo Q. TÂN PHÚ 2006 7/2 THCS Lê Anh Xuân 0983826626 138 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, Q.Tân Phú

156 K7-46 Lại Nguyễn Minh Thông Q. TÂN PHÚ 2006 7/9 THCS Lê Anh Xuân 0793925270 79/51/30/6 đường số 4, khu phố 7, P.  Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân

157 K8-14 Vương Kim Dung Q. TÂN PHÚ 2005 8/1 THCS Phan Bội Châu 0982858971 Số 2 đường Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận Tân Phú

158 K8-68 Nguyễn Ngô Hải Yến Q. TÂN PHÚ 2005 8/2 THCS Thoại Ngọc Hầu 0908344666 118/22/29 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú

159 K8-08 Trịnh Quốc Bảo Q. TÂN PHÚ 2005 8A13 THCS Lê Lợi 0901321745 31 đường 10B, KDC Vĩnh lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân

160 K6-07 Võ Ngọc Lan Anh Q. THỦ ĐỨC 2007 6/1 THCS Bình Thọ 914083479 112/18 đường 9, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

161 K6-08 Nguyễn Phương Anh Q. THỦ ĐỨC 2007 6/2 THCS Bình Thọ 908802069 25/2 đường 5, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức

162 K6-24 Lê Phạm Thúy Hiền Q. THỦ ĐỨC 2007 6/4 THCS Linh Trung 903388386 116/34/15/4 đường 17, KP5, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

163 K7-34 Cao Ngọc Thùy Như Q. THỦ ĐỨC 2006 7/10 THCS Thái Văn Lung 972557583 547A Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, Q. Thủ Đức

164 K7-24 Nguyễn Thị Hà My Q. THỦ ĐỨC 2006 7/8 THCS Linh Trung 936605784 Số 5 đường Linh Trung, khu phố 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

165 K7-60 Cao Phạm Tú Uyên Q. THỦ ĐỨC 2006 7/8 THCS Linh Đông 913713813 435 Kha Vạn Cân, khu phố 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức

166 K8-45 Cao Huỳnh Nam Phương Q. THỦ ĐỨC 2005 8/6 THCS Bình Thọ 908388139 102/12A Đặng Văn Bi, khu phố 2, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức

167 K8-56 Cao Bảo Trân Q. THỦ ĐỨC 2005 8/7 THCS Tam Bình 919191303 15/4A đường Tam Bình, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức

168 K8-25 Hồ Nguyễn Hoàng Kim Q. THỦ ĐỨC 2005 8/8 THCS Tam Bình 937848734 84 đường 10, khu phố 3, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức

169 K6-10 Hoàng Võ Thúy An H. CẦN GIỜ 2007 6.5 THCS Cần Thạnh 0961332067 B6 dãy 50 căn,  kp Miễu Ba - TT. Cần Thạnh, Cần Giờ

170 K6-15 Dương Tạ Linh Đan H. CẦN GIỜ 2007 6.5 THCS Cần Thạnh 0377086881 60A Duyên Hải, Phong Thạnh, Cần Thạnh, Cần Giờ

171 K6-47 Đỗ Gia Nhi H. CẦN GIỜ 2007 6.5 THCS Cần Thạnh 0918010451 23/1, đường Giòng Ao, kp Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ.

172 K6-19 Lê Nhựt Duy H. CỦ CHI 2007 6/1 THCS Bình Hòa Xã Bình Mỹ

173 K6-56 Võ Như Quỳnh H. CỦ CHI 2007 6/3 THCS Trung An Xã Trung An

174 K6-18 Nguyễn Thùy Dương H. CỦ CHI 2007 6/6 THCS Trung An Xã Trung An

175 K7-48 Lưu Hà Minh Quân H. CỦ CHI 2006 7A1 THCS Hòa Phú Thị Trấn Củ Chi

176 K7-49 Lê Ngọc Anh Thư H. CỦ CHI 2006 7/1 THCS Thị Trấn Thị Trấn Củ Chi

177 K7-31 Vũ Linh Nhi H. CỦ CHI 2006 7/14 THCS Tân P.Trung Xã Tân Phú Trung

178 K8-04 Nguyễn Lê Duy Anh H. CỦ CHI 2005 8/1 THCS Trung Lập Xã Trung Lập Thượng

179 K8-11 Trần Lê Phúc Đạt H. CỦ CHI 2005 8/1 THCS Thị Trấn Thị Trấn Củ Chi

180 K8-38 Nguyễn Vũ Phương Nhi H. CỦ CHI 2005 8/3 THCS Trung An Xã Trung An

181 K6-30 Nguyễn Châu Linh H. BÌNH CHÁNH 2007 6/1 THCS Phong Phú 966948705 12/3 B4, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

182 K6-13 Kiều Khánh Băng H. BÌNH CHÁNH 2007 6/4 THCS Tân Túc 902897751 D8/35, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

183 K7-35 Hoàng Như H. BÌNH CHÁNH 2006 7/2 THCS Vĩnh Lộc B 396432612 D15/10E, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

184 K7-20 Đoàn Lê Anh Khôi H. BÌNH CHÁNH 2006 7/4 THCS Hưng Long 089.810.2885 D21/46 ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

185 K7-08 Nguyễn Lương Tuấn Đạt H. BÌNH CHÁNH 2006 7/9 THCS Tân Túc 0169.435.1807 C10/216 ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh
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186 K8-41 Thái Nguyễn Bảo Ni H. BÌNH CHÁNH 2005 8/1 THCS Phong Phú 0969.880.280 A8/243 ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

187 K8-48 Nguyễn Thị Minh Thơ H. BÌNH CHÁNH 2005 8/1 THCS Phong Phú 792266898 B6/199A ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

188 K8-15 Kim Quang Duy H. BÌNH CHÁNH 2005 8/3 THCS Tân Túc 0966.948.8705 C6/191 ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh

189 K6-53 Phạm Đông Quân H. HÓC MÔN 2007 6/15 THCS Xuân Thới Thượng 961669192 82/2N, ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn

190 K6-01 Lê Kim Anh H. HÓC MÔN 2007 6/6 THCS Đỗ Văn Dậy 933024994 157/3A, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H. Hóc Môn

191 K6-11 Lê Thiều Ân H. HÓC MÔN 2007 6/19 THCS Xuân Thới Thượng 22/5, ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn

192 K7-04 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh H. HÓC MÔN 2006 7/19 THCS Xuân Thới Thượng 355164844 53/7, ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn

193 K7-05 Bùi Trúc Anh H. HÓC MÔN 2006 7/3 THCS Xuân Thới Thượng 393367790 44/3C, ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn

194 K7-13 Võ Thị Bích Duyên H. HÓC MÔN 2006 7/3 THCS Xuân Thới Thượng 902838660 209/5L, ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn

195 K8-47 Lê Đặng Phúc Thịnh H. HÓC MÔN 2005 8/12 THCS Xuân Thới Thượng 899317359 63/2A, ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng

196 K8-10 Nguyễn Thị Thu Cúc H. HÓC MÔN 2005 8/4 THCS Xuân Thới Thượng 377867491 24/2A, ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn

197 K8-09 Tô Ngọc Châu H. HÓC MÔN 2005 8/8 THCS Tân Xuân 0909110372 52/5T, ấp xuân thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn

198 K6-31 Đỗ Nguyễn Khánh Linh H. NHÀ BÈ 2007 6A1 THCS Lê Văn Hưu 977675802 1040/45 ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

199 K6-39 Phạm Trương Thanh Ngọc H. NHÀ BÈ 2007 6A2 THCS Lê Văn Hưu 1657325499 317/8 ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

200 K6-37 Phan Ngọc Thanh Ngân H. NHÀ BÈ 2007 6A3 THCS Lê Văn Hưu 981121412 85/15 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè

201 K7-65 Đinh Từ Bảo Vy H. NHÀ BÈ 2006 7A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 977655141 452/1A Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè

202 K7-52 Nguyễn Phạm Uyên Thy H. NHÀ BÈ 2006 7A9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 918374077 305/1 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè

203 K7-59 Huỳnh Thị Kim Tuyến H. NHÀ BÈ 2006 7A9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 358414063 698/12/8/6 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè

204 K8-17 Nguyễn Phạm Phương Hiền H. NHÀ BÈ 2005 8a5 THCS Nguyễn Văn Quỳ 777155521 191 tổ 1 ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM

205 K8-05 Nguyễn Ngọc Đức Anh H. NHÀ BÈ 2005 8a7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 343630153 941/2/14 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

206 K8-67 Nguyễn Bình Phương Vy H. NHÀ BÈ 2005 8a7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 906641717 1005/5/1 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

Người lập bảng

Phạm Ngọc Tuyền Phan Thanh Duẫn

Trưởng khoa 

Phạm Thái Tiểu Mi

Giám đốc


